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1 04111E0235 GASKET KIT, ENGINE O Bộ gioăng đại tu động cơ FC3J

2 04111E0293 GASKET KIT, ENGINE O Bộ gioăng đại tu động cơ FC9J

3 04111E0D97 0411178F21 GASKET KIT, ENGINE O Bộ gioăng đại tu động cơ XZU720,730L-E3

4 04111E0K55 GASKET KIT, ENGINE O Bộ gioăng đại tu động cơ FG,FL,FM8J

5 04111E0K77 GASKET KIT, ENGINE O Bộ gioăng đại tu động cơ FL1J, FM1J, RK1J

6 04133E0020 PIT KIT, PISTON Ắc piston SS1E, SH1E

7 04133E0101 PIN KIT, PISTON Ắc piston WU342,442L, XZU720L

8 04133E0140 PIN KIT, PISTON Ắc piston 078

9 11101E0471 HEAD SUB-ASSY, CYLIN Mặt động cơ FC9J

10 11101E0501 HEAD SUB-ASSY, CYLIN Mặt động cơ FC3J

11 11101E0541 HEAD SUB-ASSY, CYLIN Mặt động cơ FG, FL,FM

12 11101E0B61 HEAD SUB-ASSY, CYLIN Mặt động cơ FC9J

13 11115E0030 1111578101 GASKET, CYLINDER HEA Gioăng mặt máy WU, XZU

14 11115E0081 GASKET, CYLINDER HEA Gioăng mặt máy SS1E, SH1E

15 11115E0110 GASKET, CYLINDER HEA Gioăng mặt máy FC3J

16 11115E0120 GASKET,CYL HEAD Gioăng mặt máy FC9J

17 11115E0200 11115E0201 GASKET, CYLINDER HEA Gioăng mặt máy FG8J, FL8J, FM8J

18 11118E0011 GASKET, CAMSHAFT HOU Gioăng nắp dàn cò FG, FL,FM

19 11462E0030 LINER, CYLINDER, O/S Xy lanh động cơ SS1E, SH1E

20 11462E0080 LINER, CYLINDER, O/S Xy lanh động cơ FG8J, FL8J, FM8J, FC9J

21 11462E0090 LINER, CYLINDER Xy lanh động cơ FC3J, FG1J,FL1J, FM1J, RK1J

22 11463E0030 LINER, CYLINDER, O/S Xy lanh động cơ SS1E, SH1E

23 11463E0050 LINER, CYLINDER, O/S Xy lanh động cơ FG8J, FL8J, FM8J, FC9J

24 11463E0060 LINER, CYLINDER Xy lanh động cơ FC3J, FG1J,FL1J, FM1J, RK1J

25 11464E0030 LINER, CYLINDER, O/S Xy lanh động cơ SS1E, SH1E

26 11464E0050 LINER, CYLINDER, O/S Xy lanh động cơ FG8J, FL8J, FM8J, FC9J

27 11464E0060 LINER, CYLINDER Xy lanh động cơ FC3J, FG1J,FL1J, FM1J, RK1J

28 11701E0070 BEARING SET, CRANKSH Bộ bạc balie( Trục khuỷu) XZU650. 720. 730L

29 12151E0071 GASKET, OIL PAN Gioăng đáy cate FG,FL,FM

30 13041E0500 13041E0750 BEARING SET, CO Bộ bạc biên FC3J

31 13041E0690 BEARING SET, CONNECT Bộ bạc biên XZU650. 720. 730L

32 13041E0700 BEARING SET, CONNECT Bộ bạc biên FG8J, FL8J, FM8J

33 13260E0052 ROD ASSY, CONNECTING Tay biên WU342,442L, XZU720L

34 13260E0101 ROD ASSY, CONNECTING Tay biên FG, FL,FM

35 13411E0020 CRANKSHAFT Trục cơ FC3J

36 13411E0071 CRANKSHAFT Trục cơ WU342,442L

37 13411E0100 CRANKSHAFT Trục cơ FG, FL, FM

38 13411E0241 CRANKSHAFT ASSY Trục cơ FC9J
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39 13450E0110 FLYWHEEL ASSY Bánh đà động cơ FG1J

40 13450E0820 13450E0821 FLYWHEEL ASSY Bánh đà động cơ FC3J

41 13450E0B21 FLYWHEEL ASSY Bánh đà động cơ FC9J

42 13450E0L60 FLYWHEEL ASSY Bánh đà động cơ XZU720,730L-E3

43 13501E0200 CAMSHAFT SUB-AS Trục cam FC9J

44 13501E0351 CAMSHAFT SUB-AS Trục cam FC9J

45 13734E0021 SEAT, VALVE SPRING Lò xo súp páp FC,FG,FL,FM

46 13801E0070 ARM SUB-ASSY, V Cò mổ súp páp FC,FG,FL,FM

47 13801E0110 13801E0111 ARM SUB-ASSY, V Cò mổ súp páp SS1E, SH1E

48 13801E0150 13801E0192 ARM SUB-ASSY, VALVE Cò mổ súp páp SS1E, SH1E

49 13802E0010 ARM SUB-ASSY, VALVE Cò mổ súp páp FC,FG,FL,FM

50 13811E0090 ARM, VALVE ROCKER Cò mổ súp páp WU342,442L

51 13811E0100 ARM, VALVE ROCKER Cò mổ súp páp WU342,442L

52 23681E0040 SEAL, NOZZLE HOLDER Đệm kim phun bơm cao áp FG, FL,FM

53 S110111240 WASHER SET,CRAN Bộ căn dọc trục FC112SA

54 S110111380 WASHER SET,CRAN Bộ căn dọc trục 078

55 S110111410 WASHER SET,CRAN Bộ căn dọc trục SS1E, SH1E

56 S111152340 GASKET,CYL HEAD Gioăng mặt máy FC112SA

57 S111152420 GASKET,CYL HEAD Gioăng mặt máy FF3H

58 S112131880 GASKET,CYL HEAD COVE Gioăng nắp dàn cò FG1J

59 S112132060 GASKET,CYL HEAD COVE Gioăng nắp dàn cò SS1E, SH1E

60 S114671762 11462E0170 LINER,CYL,S/S Xy lanh động cơ WU, XZU,FC112SA

61 S114671772 11463E0140 LINER,CYL,S/S Xy lanh động cơ WU, XZU,FC112SA

62 S114671792 11464E0140 LINER,CYL,S/S Xy lanh động cơ WU, XZU

63 S114672601 LINER,CYL,S/S Xy lanh động cơ FC3J, FG1J,FL1J, FM1J, RK1J

64 S114672611 LINER,CYL,S/S Xy lanh động cơ FC3J, FG1J,FL1J, FM1J, RK1J

65 S114672621 LINER,CYL,S/S Xy lanh động cơ FC3J, FG1J,FL1J, FM1J, RK1J

66 S114673200 LINER,CYL,S/S Xy lanh động cơ FG8J, FL8J, FM8J, FC9J

67 S114673210 LINER,CYL,S/S Xy lanh động cơ FG8J, FL8J, FM8J, FC9J

68 S114673220 LINER,CYL,S/S Xy lanh động cơ FG8J, FL8J, FM8J, FC9J

69 S117012140 BEARING SET,CRANKSHA Bộ bạc balie( Trục khuỷu) FG8J, FL8J, FM8J

70 S117012310 BEARING SET,CRANKSHA Bộ bạc balie( Trục khuỷu) FC9J

71 S117012320 BEARING SET,CRANKSHA Bộ bạc balie( Trục khuỷu) FC3J

72 S117012330 BEARING SET,CRANKSHA Bộ bạc balie( Trục khuỷu) FF3H

73 S117012410 BEARING SET,CRANKSHA Bộ bạc balie( Trục khuỷu) SS1E, SH1E

74 S117012420 BEARING SET,CRA Bộ bạc balie( Trục khuỷu) WU342,422L

75 S119011020 BEARING SET,CAMSHAFT Bộ bạc trục cam FC3J,9J

76 S119011080 BEARING SET,CAMSHAFT Bộ bạc trục cam SS1E, SH1E

77 S121512622 GASKET,OIL PAN Gioăng đáy cate FC9J

78 S121512632 GASKET,OIL PAN Gioăng đáy cate FC3J

79 S121513020 GASKET,OIL PAN Gioăng đáy cate SS1E, SH1E

80 S130192080 RING SUB SET,PISTON Bộ xéc măng động cơ FG8J, FL8J, FM8J, FC9J
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81 S1304E0020 RINGSUB SET, PISTON Bộ xéc măng động cơ XZU650. 720. 730L

82 S1304E0040 RINGSUB SET, PISTON Bộ xéc măng động cơ FC3J, FG1J,FL1J, FM1J, RK1J

83 S1304E0090 RINGSUB SET, PISTON Bộ xéc măng động cơ SS1E, SH1E

84 S1304E0160 RINGSUB SET, PISTON Bộ xéc măng động cơ WU342,422L

85 S1304E0251 RING SUB SET, PISTON Bộ xéc măng động cơ FC112SA

86 S1304E0450 RING SUB SET, PISTON Bộ xéc măng động cơ FF3H

87 S130BE0060 PISTON & PISTON RING Bộ pít tông động cơ FC3J, FG1J

88 S130BE0070 PISTON & PISTON RING Bộ pít tông động cơ FL1J, FM1J, RK1J

89 S130BE0190 PISTON & PISTON RING Bộ pít tông động cơ SS1E, SH1E

90 S130BE0291 S130BE0N50 PISTON & PISTON Bộ pít tông động cơ FC9J

91 S130BE0391 S130BE0R80 PISTON & PISTON RING Bộ pít tông động cơ FG8J, FL8J, FM8J

92 S130BE0E51 PISTON & PISTON RING Bộ pít tông động cơ FF3H

93 S130BE0J41 PISTON & PISTON RING Bộ pít tông động cơ FC112SA

94 S130BE0K00 PISTON & PISTON RING Bộ pít tông động cơ WU342,422L

95 S130BE0M50 S130BE0M51 PISTON & PISTON RING Bộ pít tông động cơ XZU650. 720. 730L

96 S132011640 BEARING SET,CONROD,S Bộ bạc biên FF3H

97 S132011960 BEARING SET,CONROD,S Bộ bạc biên WU342,422L

98 S132011970 BEARING SET,CON Bộ bạc biên SS1E, SH1E

99 S132721450 BUSHING,CONROD,REPAI Bạc biên đầu nhỏ SS1E, SH1E

100 S137111780 VALVE,INTAKE,STD Súp páp hút động cơ SS1E, SH1E

101 S137151850 13715E0080 VALVE,EXH,STD Súp páp xả động cơ SS1E, SH1E

102 S137881030 NUT,VALVE ADJ S Vít điều chỉnh súp páp FC,FG,FL,FM

103 SZ91026013 LOCK,VALVE SPG RETAI Vành chặn lò xo súp páp FC,FG,FL,FM


